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VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính 

Công ty: 

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: 

STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 
Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

A. Hội đồng quản trị 

1 Nguyễn Duy Tiên  
Chủ tịch 

HĐQT  

 
 24/11/2020   Chủ tịch HĐQT 

2 Ngô Thị Oanh  

Phó phòng Tổ 

chức – Hành 

chính 

 

 24/11/2020  Vợ  

Phó phòng Tổ 

chức – Hành 

chính 

3 Nguyễn Thị Lái     24/11/2020  Mẹ ruột   

4 Nguyễn Đức Thắng     24/11/2020  Con ruột  

5 Nguyễn Đức Duy     24/11/2020  Con ruột   

6 Nguyễn Văn Tiến     24/11/2020  Anh trai  

7 Nguyễn Thị Mài     24/11/2020  Chị gái  

8 Nguyễn Thị Vân     24/11/2020  Chị gái  

9 Nguyễn Đắc Tuy     24/11/2020  Em trai  

10 Nguyễn Thị Hạnh     24/11/2020  Em gái  

II Lê Kim Hiền  

Thành viên 

HĐQT - 

Giám đốc 

Cty  

  24/11/2020   

Thành viên 

HĐQT - Giám 

đốc CTy 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 
Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

1 Võ Thị Nga     24/11/2020  Vợ  

2 Lê Phước Thành     24/11/2020  Bố ruột  

3 Lê Thị Liễu     24/11/2020  Mẹ ruột  

4 Lê Kim Đức     24/11/2020  Anh ruột  

5 Lê Thị Kim Liên     24/11/2020  Em ruột  

6 Lê Kim Minh     24/11/2020  Em ruột  

7 Lê Thị Mai     24/11/2020  Em ruột  

8 Lê Kim Quang     24/11/2020  Em ruột  

9 Lê Phước Vinh     24/11/2020  Em ruột  

III Phan Huy Thanh  
Thành viên 

HĐQT 
  24/11/2020   

Thành viên 

HĐQT 

1 Lê Thị Lài     24/11/2020  Vợ  

2 Phan Thu Nga     24/11/2020  Con ruột  

3 Phan Huy Toàn     24/11/2020  Con ruột  

4 Phan Thị Tân     24/11/2020  Con ruột  

IV Nguyễn Đức Vượng  
Thành viên 

HĐQT 
  24/11/2020 26/6/2025  

Thành viên 

HĐQT 

1 
Phạm Thị Phương 

Khanh 
    24/11/2020 26/6/2025 Vợ  

2 Nguyễn Văn Nhận     24/11/2020 26/6/2025 Bố  

3 Nguyễn Văn Giáp     24/11/2020 26/6/2025 Em ruột  
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 
Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

4 
Nguyễn Thị Mai 

Hiên 
    24/11/2020 

26/6/2025 
Em ruột  

5 Nguyễn Vũ Đức Anh     24/11/2020 26/6/2025 Con ruột  

6 
Nguyễn Vũ Đức 

Minh 
    24/11/2020 

26/6/2025 
Con ruột  

7 Nguyễn Đức Trí     24/11/2020 26/6/2025 Con ruột  

8 Nguyễn An Nhiên     24/11/2020 26/6/2025 Con ruột  

9 Phạm Văn Hữu     24/11/2020 26/6/2025 Bố vợ  

10 Đoàn Thị Bích     24/11/2020 26/6/2025 Mẹ vợ  

V Hồ Đình Dũng  

TV. HĐQT - 

Phó Giám 

đốc Công ty 

– Người phụ 

trách quản 

trị Công ty 

  01/8/2022   

Thành viên 

HĐQT - Phó 

Giám đốc  

1 Lê Thị Thuận     01/8/2022  Mẹ ruột  

2 Trần Thị Thanh     01/8/2022  Vợ  

3 
Hồ Trần Thanh 

Huyền 
    01/8/2022  Con gái  

4 Hồ Đăng Khôi     01/8/2022  Con trai  

5 Hồ Văn Thành     01/8/2022  Anh ruột  

6 Hồ Thị Gái     01/8/2022  Chị ruột  
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 
Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

7 Hồ Đình Hải     01/8/2022  Anh ruột  

8  Hồ Thị Thu Thủy     01/8/2022  Em gái ruột  

9  Trần Chữ     01/8/2022  Bố vợ  

10  Phan Thị Tám     01/8/2022  Mẹ vợ  

VI Trần Chí Thắng  

TV. HĐQT - 

Phó Giám 

đốc Công ty 

  01/7/2024   Phó Giám đốc 

1 Trần Văn Thành     01/7/2024  Cha ruột  

2 Nguyễn Thị Quế     01/7/2024  Mẹ ruột  

3 Lại Thị Thảo     01/7/2024  Vợ  

4 Trần Thảo Ngân     01/7/2024  Con ruột  

5 Trần Minh Huy     01/7/2024  Con ruột  

6 Trần Thị Tố Nga     01/7/2024  Chị gái  

7 Trần Anh Sỹ     01/7/2024  Anh trai  

8 Trần Chí Cường  
Công nhân Xí 

nghiệp DVMT 
  01/7/2024  Anh trai  

9 Trần Chí Dũng  
Công nhân Xí 

nghiệp DVMT 
  01/7/2024  Anh trai  
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 
Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

10 Lại Thị Hướng      01/7/2024  Mẹ vợ  

11 Lại Văn Thành  
Công nhân Xí 

nghiệp DVMT 
  01/7/2024  Anh vợ  

B. Ban Kiểm soát 

I Phạm Thanh Kem  
Trưởng ban 

kiểm soát 
  24/11/2020   

Trưởng ban 

kiểm soát  

1 
Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết 
  

 
 24/11/2020  Vợ  

2 Phạm Anh Vũ     24/11/2020  Con ruột  

3 
Phạm Vũ Thành 

Long 
  

 
 24/11/2020  Con ruột  

4 Trần Thị Linh     24/11/2020  Mẹ  

5 Nguyễn Thị Đích     24/11/2020  Mẹ vợ  

6 Lê Hồng Nhung     24/11/2020  Con dâu  

7 Phan Ninh Khánh An     24/11/2020  Con dâu  

II Bùi Thị Hải Yến  

Thành viên 

Ban kiểm 

soát – Phó 

phòng Phòng 

KH-KT 

  24/11/2020   

Thành viên Ban 

kiểm soát – 

Chuyên viên 

Phòng KH-KT 

1 Bùi Thanh Tùng     24/11/2020  Anh ruột 

Đội trưởng Đội 

Chiếu sáng đô 

thị 

2 
Nguyễn Thị Thanh 

Nguyên 
    24/11/2020  Mẹ ruột  
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 
Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

3 Bùi Thị Hải Anh     24/11/2020  Chị ruột  

4 Bùi Thái Bình     24/11/2020  anh ruột  

5 Nguyễn Phú Khánh     24/11/2020  Chồng  

6 Nguyễn Hữu Nghiệp     24/11/2020  anh rể  

7 Trần Thị Quế Hương     24/11/2020  Chị dâu  

8 
Trần Hoàng Phương 

Uyên 
    24/11/2020  Chị dâu  

9 Nguyễn Phẩm     24/11/2020  Bố chồng  

10 Phạm Thị Mai     24/11/2020  Mẹ chồng  

III Phạm Văn  Minh  

Thành viên 

Ban kiểm 

soát 

  24/11/2020   
Thành viên Ban 

kiểm soát 

1 
Phạm Nguyễn Thiên 

Quang 
  

 
 24/11/2020  Con ruột  

2 Đỗ Thị Huệ   
 

 24/11/2020  Mẹ ruột  

3 Phạm Thị Hòa   
 

 24/11/2020  Chị ruột  
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 
Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

4 Phạm Văn Thanh   
 

 24/11/2020  Em ruột  

5 Phạm Thị Thúy Bình   
 

 24/11/2020  Em ruột  

6 Phạm Thị Xuân Thu   
 

 24/11/2020  Em Ruột  

7 Nguyễn Thị Phi Anh   
 

 24/11/2020  Em ruột  

8 
Phạm Nguyễn Thục 

Quyên 
  

 
 24/11/2020  Vợ   

9 Nguyễn Thị Tám   
 

 24/11/2020  Con ruột  

IV Lưu Quang Tuấn  
Kế toán 

trưởng 
  21/6/2019   Kế toán trưởng 

1 Lê Thị Hương     21/6/2019  vợ  

2 Lưu thị Hải Thịnh     21/6/2019  con gái  

3 Lưu Đức Tín     21/6/2019  Con trai  

4 Lưu Quang Gia     21/6/2019  Bố đẻ  

5 Lưu Thị Lan     21/6/2019  chị gái  

6 Lưu Đức Túy     21/6/2019  em trai  
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 
Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

V Nguyễn Đăng Khuê  
Đội trưởng 

Đội CVCX  

 
 26/06/2025   

Đội trưởng Đội 

CVCX 

1 Vương Thị Ngân   
 

 26/06/2025  Vợ   

2 Nguyễn Thị Nhâm     26/06/2025  Mẹ ruột   

3 Nguyễn Nhật Quang     26/06/2025  Con ruột  

4 Nguyễn Anh Thư     26/06/2025  Con ruột   

5 Nguyễn Đăng Ngọc     26/06/2025  Em trai  

6 Nguyễn Thị Hiền     26/06/2025  Em gái  

7 Nguyễn Đăng Hùng     26/06/2025  Em trai  

C. Cổ đông lớn 

1 Vũ Thị Khuyên  Cổ đông lớn      Cổ đông lớn 

2 
UBND tỉnh Lâm 

Đồng 
 Cổ đông lớn      Cổ đông lớn 

D. Thư ký Công ty 
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STT 
Tên tổ chức/cá 

nhân  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có)  

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp NSH  

Địa chỉ trụ sở chính/ 

Địa chỉ liên hệ  

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời điểm 

không còn là 

người có liên 

quan  

Lý do 
Mối quan hệ liên 

quan với công ty 

I Đinh Sơn Hải  

Thư ký Công 

ty – Chuyên 

viên P. KH - 

KT 

     

Thư ký Công ty 

– Chuyên viên 

P. KH - KT 

1 
Trần Nguyễn Kiều 

Diễm 
      Vợ  

2 Đinh Xuân Hoàng       Ba ruột  

3 Nguyễn Thị Hới       Mẹ ruột  

4 Đinh Xuân Hoạt       Anh ruột  

5 
Trịnh Thị Thùy 

Trang 
      Chị dâu  

6 Trần Đình Quyền       Ba vợ  

7 Nguyễn Thị Thu       Mẹ vợ  

 

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người 

nội bộ. 

STT 

 

Tên tổ chức/cá 

nhân 

 

Mối quan hệ liên 

quan với công ty  

Số Giấy 

NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

NSH  

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ 

liên hệ  

Thời điểm giao 

dịch với công ty  

Số Nghị  quyết/ 

Quyết định của 

ĐHĐCĐ/ 

HĐQT... thông 

qua (nếu có, nêu 

Nội dung, số lượng, 

tổng giá trị giao 

dịch 

Ghi chú 
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rõ ngày ban hành)  

         

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động 

hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH. 

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát. 
 

Stt 

Người 

thực hiện 

giao dịch  

Quan hệ 

với người 

nội bộ  

 

Chức vụ tại 

CTNY  

 

Số 

CMND/Hộ 

chiếu, ngày 

cấp, nơi 

cấp  

Địa  

chỉ 

 

Tên công ty 

con, công ty do 

CTNY nắm 

quyền kiểm 

soát 

 

Thời điểm giao 

dịch  

Nội dung, số 

lượng, tổng giá 

trị giao dịch 

Ghi chú  

          

 

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác. 

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 

đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời 

điểm lập báo cáo. 

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) 

và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.  

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm 

soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác. 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm). 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: 
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STT Họ và tên  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có)  

Số CMND/Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 

 

Địa chỉ liên hệ 

 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu cuối 

kỳ 

 

Ghi chú 

A Hội đồng quản trị        

1 Nguyễn Duy Tiên  
Chủ tịch 

HĐQT  
  13.500 0,86  

2 
UBND tỉnh Lâm 

Đồng 
    478.506 30,7  

3 Ngô Thị Oanh  

Phó phòng 

Tổ chức – 

Hành chính 

  6.900 0,3  

4 Nguyễn Thị Lái        

5 Nguyễn Đức Thắng        

6 Nguyễn Đức Duy        

7 Nguyễn Văn Tiến        

8 Nguyễn Thị Mài        

9 Nguyễn Thị Vân        

10 Nguyễn Đắc Tuy        

11 Nguyễn Thị Hạnh        

II Lê Kim Hiền  

Thành viên 

HĐQT 

kiêm Giám 

đốc CTy 

  5.700 0,36  

1 
UBND tỉnh Lâm 

Đồng 
    287.103 18,4  

2 Võ Thị Nga        
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STT Họ và tên  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có)  

Số CMND/Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 

 

Địa chỉ liên hệ 

 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu cuối 

kỳ 

 

Ghi chú 

3 Lê Phước Thành        

4 Lê Thị Liễu        

5 Lê Kim Đức        

6 Lê Thị Kim Liên        

7 Lê Kim Minh        

8 Lê Thị Mai        

9 Lê Kim Quang        

10 Lê Phước Vinh        

IV Phan Huy Thanh  
Thành viên 

HĐQT 
  5.000 0,32  

1 Lê Thị Lài        

2 Phan Thu Nga        

3 Phan Huy Toàn        

4 Phan Thị Tân        

V 
Nguyễn Đức 

Vượng 
 

Thành viên 

HĐQT 
  16.600 1,06  

1 
Phạm Thị Phương 

Khanh 
       

2 Nguyễn Văn Nhận        

3 Nguyễn Văn Giáp        

4 
Nguyễn Thị Mai 

Hiên 
       



20 

STT Họ và tên  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có)  

Số CMND/Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 

 

Địa chỉ liên hệ 

 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu cuối 

kỳ 

 

Ghi chú 

5 
Nguyễn Vũ Đức 

Anh 
       

6 
Nguyễn Vũ Đức 

Minh 
       

7 Nguyễn Đức Trí        

8 Nguyễn An Nhiên        

9 Phạm Văn Hữu        

10 Đoàn Thị Bích        

VI Hồ Đình Dũng  

TV. HĐQT 

- Phó Giám 

đốc Công ty 

– Người 

phụ trách 

quản trị 

Công ty 

  2.600 0,16  

1 
UBND tỉnh Lâm 

Đồng 
    191.402 12,2  

2 Lê Thị Thuận        

3 Trần Thị Thanh        

4 
Hồ Trần Thanh 

Huyền 
       

5 Hồ Đăng Khôi        

6 Hồ Văn Thành        
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STT Họ và tên  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có)  

Số CMND/Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 

 

Địa chỉ liên hệ 

 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu cuối 

kỳ 

 

Ghi chú 

7 Hồ Thị Gái        

8 Hồ Đình Hải        

9  Hồ Thị Thu Thủy        

10  Trần Chữ        

11  Phan Thị Tám        

VII Trần Chí Thắng  

TV. HĐQT 

- Phó Giám 

đốc Công ty 

  1.600 0,1  

1 Trần Văn Thành        

2 Nguyễn Thị Quế        

3 Lại Thị Thảo        

4 Trần Thảo Ngân        

5 Trần Minh Huy        

6 Trần Thị Tố Nga        

7 Trần Anh Sỹ        

8 Trần Chí Cường     1.800 0,1  

9 Trần Chí Dũng     1.700 0,1  

10 Lại Thị Hướng        

11 Lại Văn Thành     500 0,03  
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STT Họ và tên  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có)  

Số CMND/Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 

 

Địa chỉ liên hệ 

 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu cuối 

kỳ 

 

Ghi chú 

B Ban Kiểm Soát        

I Phạm Thanh Kem  

Trưởng 

ban kiểm 

soát 

  11.300 0,72  

1 
Nguyễn Thị Ánh 

Tuyết 
       

2 Phạm Anh Vũ        

3 
Phạm Vũ Thành 

Long 
       

4 Trần Thị Linh        

5 Nguyễn Thị Đích        

6 Lê Hồng Nhung        

7 
Phan Ninh Khánh 

An 
       

II Bùi Thị Hải Yến  

Thành viên 

Ban kiểm 

soát – Phó 

phòng 

Phòng KH-

KT 

  1.200 0,07  

1 Bùi Thanh Tùng     1.400 0,08  

2 
Nguyễn Thị Thanh 

Nguyên 
       

3 Bùi Thị Hải Anh        
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STT Họ và tên  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có)  

Số CMND/Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 

 

Địa chỉ liên hệ 

 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu cuối 

kỳ 

 

Ghi chú 

4 Bùi Thái Bình        

5 Nguyễn Phú Khánh        

6 
Nguyễn Hữu 

Nghiệp 
       

7 
Trần Thị Quế 

Hương 
       

8 
Trần Hoàng 

Phương Uyên 
       

9 Nguyễn Phẩm        

10 Phạm Thị Mai        

III Phạm Văn  Minh  

Thành viên 

Ban kiểm 

soát 

  1.000 0,06  

1 
Phạm Nguyễn 

Thiên Quang 
  

 
 2.100 0,1  

2 Đỗ Thị Huệ   
 

    

3 Phạm Thị Hòa   
 

    

4 Phạm Văn Thanh   
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STT Họ và tên  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có)  

Số CMND/Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 

 

Địa chỉ liên hệ 

 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu cuối 

kỳ 

 

Ghi chú 

5 Phạm Thị Bình   
 

    

6 
Phạm Thị Xuân 

Thu 
  

 
    

7 
Nguyễn Thị Phi 

Anh 
  

 
    

8 
Phạm Nguyễn Thục 

Quyên 
  

 
    

9 Nguyễn Thị Tám   
 

    

VI Lưu Quang Tuấn  

Thành viên 

Ban Kiểm 

soát 

  3.200 0,2  

1 Lê Thị Hương        

2 Lưu thị Hải Thịnh        

3 Lưu Đức Tín        

4 Lưu Quang Gia        

5 Lưu Thị Lan        

6 Lưu Đức Túy        

VII 
Nguyễn Đăng 

Khuê 
 

Thành viên 

Ban Kiểm 
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STT Họ và tên  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có)  

Số CMND/Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 

 

Địa chỉ liên hệ 

 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu cuối 

kỳ 

 

Ghi chú 

soát 

1 Vương Thị Ngân   
 

    

2 Nguyễn Thị Nhâm        

3 
Nguyễn Nhật 

Quang 
       

4 Nguyễn Anh Thư        

5 Nguyễn Đăng Ngọc        

6 Nguyễn Thị Hiền        

7 
Nguyễn Đăng 

Hùng 
       

C Cổ đông lớn        

1 Vũ Thị Khuyên  Cổ đông lớn      

2 
UBND tỉnh Lâm 

Đồng 
 Cổ đông lớn      

D Thư ký Công ty        

I Đinh Sơn Hải  

Thư ký 

Công ty – 

Chuyên 

viên P. KH 

- KT 

  200 0,01  
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STT Họ và tên  

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại 

công ty 

(nếu có)  

Số CMND/Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 

 

Địa chỉ liên hệ 

 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu cuối 

kỳ 

 

Ghi chú 

1 
Trần Nguyễn Kiều 

Diễm 
       

2 Đinh Xuân Hoàng     800 0,04  

3 Nguyễn Thị Hới        

4 Đinh Xuân Hoạt        

5 
Trịnh Thị Thùy 

Trang 
       

6 Trần Đình Quyền        

7 Nguyễn Thị Thu        

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty. 

Stt  
Người thực hiện 

giao dịch  

Quan hệ với người 

nội bộ  

 

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ  Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ  
Lý do tăng, giảm 

(mua, bán, chuyển đổi, 

thưởng...)  

  

Số cổ phiếu  
Tỷ lệ 

 
Số cổ phiếu  Tỷ lệ  
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